TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4263 - 86
QUẠT TRẦN - CÁNH - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
Celling fans - Blades - Basic dimensions

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho cánh quạt trần loại có 3 bên cánh dùng điện xoay chiều một pha, tần số 50 hoặc 60Hz điện áp 127 hoặc 220V.
Chiều quay của cánh quạt là chiều ngược chiều quay của kim đồng hồ nếu nhìn từ phía dưới lên.

2. Đường kính cánh quạt phải chọn theo dãy sau:

900; 1200; 1400; 1500 mm

3. Kích thước cơ bản lắp ghép vào bầu quạt phải phù hợp với chỉ dẫn trong bảng và trên hình vẽ.
mm




      Bảng

	Đường kính cánh quạt
	Đường kính lỗ bắt cuống cánh dc
	Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ bắt cuống cánh lcc
	Khoảng cách nhỏ nhất giữa đuôi cuống cánh và bầu quạt h

	900
	6,5
	-
	Lớn hơn hoặc bằng 3

	1200
	6,5
	72
	Lớn hơn hoặc bằng

	1400
	6,5
	60
	"

	1500
	6,5
	-
	"


Chú thích:
1. Khi cánh quạt quay, đầu mát cánh quạt vẽ nên một vòng tròn. Đường kính của vòng tròn là đường kính của cánh quạt.

2. Phần 3 khuyến khích áp dụng.

[image: image1.png]3_TCVN 4263-86

ra

32




